
NHÓM MÔN HỌC
Type of course

MÔN HỌC KỲ I
Subjects - Semester I

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
Instructional Language

Khoa học Xã hội và Nhân văn
Community Group (Homeroom)

Môn học
bắt buộc
Mandatory

Courses Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Anh
English

Toán Tiếng Anh
EN Mathematics

Nhân văn học 
Humanities

Giáo dục thể chất
PE

Chủ nhiệm
Homeroom

Hướng nghiệp 
Career Orientation

Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

Lịch sử
History

Toán Tiếng Việt
VN Mathematics

Ngữ văn
VN Literature

IELTS Prep

NHÓM MÔN HỌC
Type of course

MÔN HỌC KỲ II
Subjects - Semester II

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
Instructional Language

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Tiếng Việt
Vietnamese

Vật lý
Physics

Hóa học
Chemistry

Sinh học
Biology

Địa lý
Geography

Nghệ thuật thị giác
Visual Arts

Nghệ thuật trình diễn
Performing Arts

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật
Economic and
Law Education

THPT

Chương trình Tích hợp Explore kết hợp hài hòa các môn theo khung chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, và 7 môn học từ Mount Vernon School (Mỹ)
The Explore Integrated Program harmoniously combines subjects in the curriculum framework of the Ministry of Education and Training of Vietnam and 7 
subjects of Mount Vernon School (USA)

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP EXPLORE (LỚP 10-12)
EXPLORE INTEGRATED PROGRAM (Grades 10-12)

(*) Môn học không tích hợp: Môn học của The Dewey Schools, không tích hợp với chương trình của trường đối tác Mount Vernon School 
Môn học tích hợp: Tích hợp chương trình của MOET và Mount Vernon School
(*) Non-integrated subjects: Subjects from The Dewey Schools, not integrated with the curriculum of the partner school, Mount Vernon School
Integrated subjects: Subjects integrating the MOET curriculum and Mount Vernon School's curriculum.



NHÓM MÔN HỌC
Type of course

MÔN HỌC KỲ I
Subjects - Semester I

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
Instructional Language

Môn học
bắt buộc
Mandatory

Courses

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Anh
English

Toán Tiếng Anh
EN Mathematics

Khoa học tự nhiên TA
EN Natural Science

Nhân văn học 
Humanities

Giáo dục thể chất
PE

Chủ nhiệm
Homeroom

Hướng nghiệp 
Career Orientation

Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

Lịch sử
History

Ngữ văn
VN Literature

IELTS Prep

MDE

NHÓM MÔN HỌC
Type of course

MÔN HỌC KỲ I
Subjects - Semester I

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
Instructional Language

Nhóm
các môn học 

lựa chọn
Selective
courses

Tiếng Việt
Vietnamese

Vật lý
Physics

Hóa học
Chemistry

Sinh học
Biology

Địa lý
Geography

Nghệ thuật thị giác
Visual Arts

Nghệ thuật trình diễn
Performing Arts

Giáo dục kinh tế 
và pháp luật
Economic and
Law Education

Khoa học xã hội
và Nhân văn
Social sciences
and Humanities

Chương trình Tích hợp Discover được giảng dạy song ngữ bằng Tiếng Anh & Tiếng Việt, kết hợp hài hòa các môn theo khung chương trình của 
Bộ Giáo dục & Đào tạo, và 7 môn học từ Mount Vernon School (Mỹ)

The Discover Integrated Program is taught in both English & Vietnamese and harmoniously combines subjects in the curriculum framework of the Ministry of 
Education and Training of Vietnam and 7 subjects of Mount Vernon School (USA)

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP DISCOVER (LỚP 10-12)
DISCOVER INTEGRATED PROGRAM (Grades 10-12)



Chương trình Quốc tế Adventure được chuyển giao từ trường đối tác Mount Vernon School (Mỹ), giảng dạy chủ yếu bằng Tiếng Anh. Học sinh nhận 
song bằng tốt nghiệp THPT của Mỹ và Việt Nam.
The Adventure International Program is transferred from the partner school Mount Vernon School (USA), taught mainly in English. Students receive dual high school 
diplomas from the US and Vietnam.

LỚP 9 /GRADE 9

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ ADVENTURE
ADVENTURE INTERNATIONAL PROGRAM

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ I
Subjects - Semester I

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional
Language

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ II
Subjects - Semester II

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional

Language

Giáo dục tập thể (Tiết chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)

Môn tự chọn bắt buộc
Required Selective

Ngôn ngữ tự chọn - Tiếng Nhật 1
Electives - Japanese 1

Khoa học xã hội & nhân văn
Social sciences & Humanities

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Hướng nghiệp
Career Orientation

Giáo dục Thể chất 
PE

Địa lý
Geography

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Lịch sử
History

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Tiếng Nhật
Japanese

Văn
Literature

Tiếng Việt
Vietnamese Language

Văn - Tiếng Việt
Literature - Vietnamese

Lịch sử
History

Địa lý
Geography

Giáo dục Thể chất 
PE

Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

Tiếng Anh Nhân văn
English Humanities

Đại số 1
Algebra I

Sinh học
Biology

IELTS Prep

Hướng nghiệp
Career Orientation

IELTS Prep

Giáo dục tập thể (Tiết chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)

Nghệ thuật - Xưởng thiết kế
Art - Studio Design

Nền tảng MDE
MDE - Foundation

Nutrition



Chương trình Quốc tế Adventure được chuyển giao từ trường đối tác Mount Vernon School (Mỹ), giảng dạy chủ yếu bằng Tiếng Anh. Học sinh nhận 
song bằng tốt nghiệp THPT của Mỹ và Việt Nam.
The Adventure International Program is transferred from the partner school Mount Vernon School (USA), taught mainly in English. Students receive dual high school 
diplomas from the US and Vietnam.

LỚP 10 /GRADE 10

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ ADVENTURE
ADVENTURE INTERNATIONAL PROGRAM

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ I
Subjects - Semester I

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional
Language

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ II
Subjects - Semester II

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional

Language

Khoa học xã hội & nhân văn
Social sciences & Humanities

Hóa học
Chemistry

Hình học
Geometry

SAT Reading & Writing

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Hướng nghiệp
Career Orientation

Giáo dục Thể chất 
PE

Giáo dục Thể chất 
PE

Địa lý
Geography

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Văn
Literature

Khoa học xã hội & nhân văn
Social sciences & Humanities

Khoa học xã hội & nhân văn
Social sciences & Humanities

Văn
Literature

Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

Tiếng Anh Nhân văn
English Humanities

Ngôn ngữ tự chọn - Tiếng Nhật 2
Electives - Japanese 2

Giáo dục tập thể (Tiết chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)

AP Kinh tế vi mô hoặc
AP Khoa học máy tính

AP Micro Economic or
AP Computer Science

SAT Toán 
SAT Math

IELTS Prep

Hướng nghiệp
Career Orientation

IELTS Prep

Giáo dục tập thể (Tiết chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)

Giáo dục Thể chất 
PE



LỚP 11 /GRADE 11

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ I
Subjects - Semester I

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional
Language

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ II
Subjects - Semester II

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional

Language

Tiếng Anh Nhân văn
English Humanities

Vật lý
Physics

Sức khỏe
Health Course

Âm nhạc - Kỹ thuật âm thanh
Music - Audio Engineering

Nghệ thuật - Xử lý in ấn
Art - Printing Process

SAT

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Hướng nghiệp
Career Orientation

Giáo dục Thể chất 
PE

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Văn
Literature

Khoa học xã hội & nhân văn
Social sciences & Humanities

Khoa học xã hội & nhân văn
Social sciences & Humanities

Văn
Literature

Công dân toàn cầu
Global Citizenship

Công dân kỹ thuật số
Digital Citizenship

AP Lịch sử thế giới
AP World History

AP Tiền giải tích
AP PreCalculus

Môn học AP
AP courses

MDE đồ thủ công tạo bằng laser
MDE Laser Craft

SAT

MDE iProject I

MDE iProject II

IELTS Prep

Hướng nghiệp
Career Orientation

IELTS Prep

Giáo dục tập thể (Tiết chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)

Giáo dục Thể chất 
PE

Chương trình Quốc tế Adventure được chuyển giao từ trường đối tác Mount Vernon School (Mỹ), giảng dạy chủ yếu bằng Tiếng Anh. Học sinh nhận 
song bằng tốt nghiệp THPT của Mỹ và Việt Nam.
The Adventure International Program is transferred from the partner school Mount Vernon School (USA), taught mainly in English. Students receive dual high school 
diplomas from the US and Vietnam.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ ADVENTURE
ADVENTURE INTERNATIONAL PROGRAM



Chương trình Quốc tế Journey được chuyển giao nguyên bản từ trường đối tác Mount Vernon School (Mỹ). Học sinh tốt nghiệp nhận bằng Tú tài Mỹ 
có giá trị công nhận toàn cầu.
The Journey International Program is originally transferred from the partner school Mount Vernon School (USA). Graduates receive a globally recognized US High School 
diploma.

LỚP 9 /GRADE 9

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ JOURNEY
JOURNEY INTERNATIONAL PROGRAM

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ II
Subjects - Semester II

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional

Language

Môn tự chọn bắt buộc
Required Selective

Ngôn ngữ tự chọn - Tiếng Việt 1
Electives - VSL 1

Khoa học xã hội & nhân văn
Social sciences & Humanities

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Ngữ pháp Anh
English Grammar

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Hàn
Korean

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Toán Hàn
Korean Math

Văn - Tiếng Hàn
Korean Literature

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ I
Subjects - Semester I

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional
Language

Giáo dục tập thể (Tiết chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Tiếng Hàn
Korean

Tiếng Anh
English

Văn - Tiếng Hàn
Korean Literature

Toán Hàn
Korean Math

Ngữ pháp Anh
English Grammar

Tiếng Anh Nhân văn
English Humanities

Đại số 1
Algebra I

Sinh học
Biology

IELTS Prep IELTS Prep

Giáo dục tập thể (Tiết chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)

Nghệ thuật - Xưởng thiết kế
Art - Studio Design

Nền tảng MDE
MDE - Foundation

Nutrition



Chương trình Quốc tế Journey được chuyển giao nguyên bản từ trường đối tác Mount Vernon School (Mỹ). Học sinh tốt nghiệp nhận bằng Tú tài Mỹ 
có giá trị công nhận toàn cầu.
The Journey International Program is originally transferred from the partner school Mount Vernon School (USA). Graduates receive a globally recognized US High School 
diploma.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ JOURNEY
JOURNEY INTERNATIONAL PROGRAM

LỚP 10 /GRADE 10

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ I
Subjects - Semester I

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional
Language

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ II
Subjects - Semester II

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional

Language

Khoa học xã hội & nhân văn
Social sciences & Humanities

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Tiếng Hàn
Korean

Tiếng Hàn
Korean

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Anh
English

Toán Hàn
Korean Math

Văn - Tiếng Hàn
Korean Literature

Văn - Tiếng Hàn
Korean Literature

Toán Hàn
Korean Math

SAT Toán
SAT Math

Tiếng Anh Nhân văn
English Humanities

Ngôn ngữ tự chọn - Tiếng Việt 2
Electives - VSL 2

IELTS Prep IELTS Prep

SAT Reading & Writing

Giáo dục tập thể (Tiết chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)

AP Kinh tế vi mô hoặc
AP Khoa học máy tính

AP Micro Economic or
AP Computer Science

Hóa học
Chemistry

Hình học
Geometry

Giáo dục tập thể (Tiết chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)



Chương trình Quốc tế Journey được chuyển giao nguyên bản từ trường đối tác Mount Vernon School (Mỹ). Học sinh tốt nghiệp nhận bằng Tú tài Mỹ 
có giá trị công nhận toàn cầu.
The Journey International Program is originally transferred from the partner school Mount Vernon School (USA). Graduates receive a globally recognized US High School 
diploma.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ JOURNEY
JOURNEY INTERNATIONAL PROGRAM

LỚP 11 /GRADE 11

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ I
Subjects - Semester I

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional
Language

NHÓM
MÔN HỌC

Type of course

MÔN HỌC KỲ II
Subjects - Semester II

NGÔN NGỮ
GIẢNG DẠY
Instructional

Language

Khoa học xã hội & nhân văn
Social sciences & Humanities

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Môn học
không tích hợp
Non-integrated

subjects

Môn học của
Mount Vernon

School
MVS subjects

Tiếng Hàn
Korean

Tiếng Hàn
Korean

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Toán Hàn
Korean Math

Văn - Tiếng Hàn
Korean Literature

Văn - Tiếng Hàn
Korean Literature

Toán Hàn
Korean Math

SAT

AP Lịch sử thế giới
AP World History

AP Tiền giải tích
AP PreCalculus

MDE đồ thủ công tạo bằng laser
MDE Laser Craft

Giáo dục tập thể (Tiết chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)

IELTS Prep

MDE iProject I

MDE iProject II

IELTS Prep

SAT

Vật lý
Physics

Sức khỏe
Health Course

Âm nhạc - Kỹ thuật âm thanh
Music - Audio Engineering

Nghệ thuật - Xử lý in ấn
Art - Printing Process

Giáo dục tập thể (Tiết chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)



Chương trình Tú tài Quốc tế IB DP là một chương trình dự bị đại học toàn diện và mang tính thách thức cao về mặt học thuật nhằm chuẩn bị cho Học 
sinh Lớp 11 và Lớp 12 thành công ở môi trường đại học cũng như trong cuộc sống tương lai.
The IB DP is a comprehensive and academically challenging college preparatory program that prepares Grade 11 and Grade 12 students for their success in the university 
environment as well as in their future life.

CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ IB DP (LỚP 11-12)
INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAM (GRADES 11-12)

NHÓM MÔN HỌC
Type of course

HS SONG NGỮ 
Bilingual students

MÔN HỌC
Subjects

NGÔN NGỮ 
GIẢNG DẠY
Instructional

Language

STT
No.

HS bình thường (Do HS đối tượng này không học môn TV A
nên cần chọn thêm 1 môn trong nhóm 3 hoặc nhóm 4)

Non-bilingual students (Choose one more subject
from groups 3 & 4 as they don't study Vietnamese A)

Nhóm 1 Ngôn ngữ và Văn học
Group 1 Language and Literature

Tiếng Anh A: Ngôn ngữ và Văn học
English A: Language and Literature

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

Tiếng Anh
English

1

Nhóm 2 Ngôn ngữ thứ hai
Group 2 Language Acquisition2

Bắt buộc 
Mandatory

HS chọn 1 trong 3
Select 1 of 3

Nhóm 3 Cá nhân và Xã hội
Group 3 Individuals & Societies3 HS chọn 1 trong 2

 Select 1 of 2

Nhóm 4 Khoa học thực nghiệm
Group 4 Experimental Sciences4 HS chọn 1 trong 4

Select 1 of 4

Nhóm 5 Toán
Group 5 Mathematics5

Nhóm môn cốt lõi IB 
IB Core6

Việt Nam học - Yêu cầu của MOET 
Vietnamese studies -
MOET Required class

7

HS chọn 1 trong 2
Select 1 of 2

Bắt buộc
Mandatory

Bắt buộc
Mandatory

Bắt buộc với HS người VN
Mandatory to

Vietnamese students
Bắt buộc với HS người VN

Mandatory to Vietnamese students

HS chọn 1 trong 2
Select 1 of 2

HS chọn 1 trong 4
Select 1 of 4

HS chọn 1 trong 2
 Select 1 of 2

HS chọn 1 trong 3
Select 1 of 3

Bắt buộc 
Mandatory

Tiếng Anh A: Ngôn ngữ và Văn học
English A: Language and Literature

Ab-initio tiếng Tây Ban Nha: Ngôn ngữ thứ hai
Spanish Ab-initio: Language Acquisition

Tiếng Tây Ban Nha B
Spanish B
Tiếng Trung 
Mandarin Ab initio

Tâm lý học
Psychology

Kinh tế học
Economics

Sinh học
Biology
Hoá học
Chemistry

Vật lý
Physics
Khoa học máy tính
Computer Science

Toán học: Ứng dụng và diễn giải
 Mathematics: Application and Interpretation

Toán học: Phân tích và Tiếp cận
 Mathematics: Analysis and Approach

Lý thuyết về tri thức
Theory of Knowledge

Bài luận mở rộng
Extended Essay

Giáo dục tập thể (Tiết Chủ nhiệm)
Community Group (Homeroom)

Việt Nam học (Lịch sử & Địa lý) 
Vietnamese Studies (History & Geography)

CAS - Sáng tạo, Hoạt động và Dịch vụ cộng đồng
Creativity, Activity, Service

Tiếng Việt
Vietnamese

Tiếng Tây Ban Nha
Spanish
Tiếng Tây Ban Nha
Spanish

Tiếng Trung
Mandarin

Bắt buộc 
Mandatory


